[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG 3: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨA ĐỘC TỐ
3.1 MỘT SỐ LOẠI CHẤT ĐỘC NGUỒN GỐC SINH VẬT THƯỜNG GẶP TRONG THỰC PHẨM
3.1.1 Các chất gây bướu cổ
Bướu cổ là sự phình to của tuyến giáp. Nguyên nhân là do sự sai lệch sự hấp thụ iot. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bướu cổ:
-Nguyên nhân do thiếu iot trong khẩu phần thực phẩm.
-Nguyên nhân thứ hai là do trong một số thực phẩm nhất là thực phẩm có chứa một số chất hóa học, có khả năng ngăn cản sự hấp thụ iot vào tuyến giáp như: cây bắp cải và cải bông.
3.1.2 Chất Hemaglutine – chất kìm hãm sự tăng trưởng và hấp thụ thức ăn
Chất Hemaglutine có nhiều trong các hạt họ đậu (chẳng hạn đậu nành). Chúng gắn vào màng nhầy ruột non, hạn chế sự hấp thụ các chất dinh dưỡng, từ đó làm hạn chế tăng trưởng ở trẻ em. Ta dễ dàng loại chúng ra khỏi thực phẩm bằng cách gia nhiệt trong môi trường nước. 
3.2 MỘT SỐ LOẠI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨA CHẤT ĐỘC
3.2.1 Ngộ độc do khoai tây nảy mầm
-Trong quá trình nảy mầm, củ khoai tây sẽ tạo ra nhiều chất solanin. Solanin là một chất có độc tính cao.
-Triệu chứng: đau bụng, ỉa chảy sau đó là quá trình táo bón; nặng giãn đồng tử, liệt nhẹ 2 chân, hệ hô hấp không hoạt động, làm tổn thương cơ tim và tim không thể hoạt động.
-Biện pháp phòng chống: cắt bỏ phần nảy mầm của khoai tây. 
3.2.2 Ngộ độc do sắn (khoai mì) chứa chất độc
-Chất độc có trong sắn là một glucozit. Khi gặp men tiêu hóa, axit hoặc nước sẽ bị thủy phân và giải phóng ra axit cyanhydric. Axit này ở dạng tự do sẽ gây ra ngộ độc. Trong đó loài sắn đắng chứa nhiều axit cyanhydric.
-Triệu chứng: nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt toàn thân, khô cổ họng và mũi.
-Biện pháp phòng chống: ngâm và thay nước nhiều lần; luộc và bỏ nước nhiều lần.
3.2.3 Ngộ độc do măng
Măng cũng chứa axit cyanhydric nên triệu chứng và biện pháp phòng chống giống như sắn.
3.2.4 Ngộ độc do đậu đỗ
-Trong một số họ đậu, như đậu kiếm, đậu mèo có chứa lượng glucozit độc tương đối lớn
-Triệu chứng: đầy bụng.
-Biện pháp phòng chống: nấu chín trước khi sử dụng.
3.2.5 Ngộ độc do hạt hạnh nhân đắng
3.2.6 Ngộ độc do ăn đậu tương sống
-Đậu tương là môt nguyên liệu thực phẩm rất giàu protein và lipit.
-Triệu chứng: bướu cổ, tổn thương gan, kiềm chế sự hấp thu dinh dưỡng ở cơ thể trẻ em.
-Biện pháp phòng chống: gia nhiệt trước khi sử dụng.
3.3 NGỘ ĐỘC DO ĐỘNG VẬT CHỨA CHẤT ĐỘC
3.3.1 Ngộ độc do ăn cóc
-Các chất độc của cóc tập trung ở tuyến sau hai mắt và hai loại tuyến trên da cóc. Đó là tuyến lưng và tuyến bụng.
-Ngoài ra, chất độc của cóc còn thấy trong gan cóc, phủ tạng khác của cóc, trong buồng trứng của cóc cái. Thịt cóc thường không độc. Trong đông y, thịt cóc được xem như là một loại thuốc chữa bệnh cho trẻ em
3.3.2 Ngộ độc do thủy sản 
3.3.2.1 Tetrodotixin: độc tố nguy hiểm
-Tetrodotixin thường thấy ở gan, buồng trứng và ruột của nhiều loài cá (đặc biệt là cá nóc). 
-Độc tố này gây bệnh thần kinh sau khi ăn phải 10 – 45 phút. Triệu chứng thường thấy ngứa ran trên mặt, mũi chứng liệt, thở gấp và vỡ mạch máu tim. Những trường hợp nguy kịch có thể chết trong 6 giờ.
3.3.2.2 Ciguatera: có ở tảo biển. 
-Hơn 400 loài cá có chứa độc tố này. Chất độc tích tụ trong loài cá đã ăn tảo độc và chuỗi thực phẩm này sẽ lan sang người.
-Triệu chứng: nôn, tiêu chảy, cảm giác ngứa, yếu mệt; nặng vỡ mạch máu và gây tử vong.
3.3.2.3 Chất độc gây chứng liệt cơ – PSP, độc tố gây tiêu chảy trong thịt nhuyễn thể - DSP, độc tố hệ thần kinh trong thịt nhuyễn thể - NSP, độc tố gây mất trí nhớ trong thịt nhuyễn thể - ASP:
-Chất độc hay độc tố trên đều có trong tảo. Các loài trai, sò, nghêu và điệp ăn phải tảo và sẽ giữ chất độc này trong cơ thể chúng. Chất độc này tồn tại trong đó có thể kéo dài hằng năm. Khi đó con người ăn phải hải sản nhiễm độc thì bị ngộ độc.
-Triệu chứng từ nhẹ đến nặng:
· Rối loạn thần kinh: ngứa, rát và tê cóng môi, các đầu ngón tay, mất điều hòa, uể oải nói lảm nhảm, nặng mất trí nhớ.
· Rối loạn tiêu hóa.
Tóm lại: trong các loài thủy sản, cá nóc là loại cá chứa nhiều độc tố nhất và các độc tố này có tính bền nhiệt.
3.4 NGỘ ĐỘC DO NẤM ĐỘC
-Nấm độc: nấm bắt ruồi, nấm chó, nấm mũ trắng
-Triệu chứng: loét dạ dày, viêm ruột cấp tính, chảy nước dãi, ra rất nhiều mồ hôi, thân thể co quắp; nặng tê liệt hô hấp, tổn thương gan.
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